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	TT
	Tên kháng sinh, hóa chất

	1
	Carbuterol

	2
	Cimaterol

	3
	Clenbuterol

	4
	Chloramphenicol

	5
	Diethylstilbestrol (DES)

	6
	Dimetridazole

	7
	Fenoterol

	8
	Furazolidon và các dẫn xuất nhóm Nitrofuran

	9
	Isoxuprin

	10
	Methyl-testosterone

	11
	Metronidazole


	12
	19 Nor-testosterone

	13
	Ractopamine

	14
	Salbutamol

	15
	Terbutaline

	16
	Stilbenes

	17
	Trenbolone

	18
	Zeranol

	19
	Melamine (Với hàm lượng Melamine trong thức ăn chăn nuôi lớn hơn 2,5 mg/kg)

	20
	Bacitracin Zn

	21
	Carbadox

	22
	Olaquidox


